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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đăng Kho     

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Ng c  iàu; 

Ông Dương THnh Công. 

- Thư ký phiên toà: Bà Tr n Th  Diễ  Tr ng, là Thư  ý Tò  án nhân dân huyện 

B , tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B , tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Bà V  Thy n – Kiể  sát viên. 

Trong các ngày 02 và 08 tháng 7 nă  2019, tại trụ sở Tò  án nhân dân huyện B , 

tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩ  công  h i vụ án dân sự thụ lý số: 185/2014/TLST-DS 

ngày 10 tháng 7 nă  2014 v  Tranh chấp v  th      tài sản theo Quy t đ nh đư  vụ án 

r  xét xử số: 28/2019/QĐXXST-DS ngày 20 tháng 5 nă  2019 và Quy t đ nh ho n 

phiên tò  số: 02/2019/QĐST-DS ngày 07 tháng 6 nă  2019, giữ  các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà V  Th  M, sinh nă  1955; nơi cư trú: ấp S, x   , huyện B, tỉnh 

Bình Dương.  

Người đại diện hợp pháp củ  nguyên đơn: Bà Nguyễn Th     D, sinh nă  1984; 

nơi cư trú:  hu phố 4, phường Chánh Phú Hò , th  x  B n Cát, tỉnh Bình Dương, là 

người đại diện theo ủy quy n (văn bản ủy quy n ngày 13 tháng 4 nă  2016 ; c    t. 

- Bị đơn: Bà V  Th  H, sinh nă  1973; nơi cư trú: ấp S, x   , huyện B , tỉnh 

Bình Dương; v ng   t. 

- Người có quyền   i  ngh   v   iên qu n   

1. Bà V  Th  Th, sinh nă  1959; nơi cư trú: ấp S, x   , huyện B , , tỉnh Bình 

Dương; v ng   t.  

2. Ông V  Văn T, sinh nă  1966; nơi cư trú: ấp S, x   , huyện B, tỉnh Bình 

Dương.  

Người đại diện hợp pháp củ  người c  quy n lợi, ngh   vụ liên qu n ông V  Văn 

T: Bà Nguyễn Th     D, sinh nă  1984; nơi cư trú:  hu phố 4, phường Chánh Phú 

Hò , th  x  B n Cát, tỉnh Bình Dương, là người đại diện theo ủy quy n (văn bản ủy 

quy n ngày 13 tháng 4 nă  2016 , c    t. 

3. Ông V  Văn L, sinh nă  1956 (ch t nă  2014 .  
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Người    th   quy n, ngh   vụ củ  ông V  Văn L: 

- Bà Nguyễn Th  D, sinh nă  1958; 

- Ông V  Văn  , sinh nă  1979; 

- Ông V  Văn C, sinh nă  1981;  

- Bà V  Th  Phương  , sinh nă  1987; 

- Ông V   inh H, sinh nă  1991. 

Cùng nơi cư trú: ấp S, x   , huyện B, tỉnh Bình Dương. 

- Bà V  Th  Dung, sinh nă  1989; nơi cư trú: ấp B, x   , huyện D, tỉnh Bình 

Dương. 

Người đại diện hợp pháp củ  người    th   quy n, ngh   vụ củ  ông V  Văn L: 

Bà Nguyễn Th     D, sinh nă  1984; nơi cư trú: khu phố , phường C, th  x  B n Cát, 

tỉnh Bình Dương, là người đại diện theo ủy quy n (văn bản ủy quy n ngày 22 tháng 11 

nă  2016 và ngày 13 tháng 4 nă  2016 , c    t. 

4. Ông Nguyễn Văn T, sinh nă  1975; nơi cư trú: ấp S, x   , huyện B , tỉnh Bình 

Dương; v ng   t c  đơn v ng   t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện  đơn khởi kiện bổ sung,  ời kh i trong quá trình tham giải 

quyết v  án và tại phiên tò , nguyên đơn bà    Thị M và người đại diện theo ủy quyền 

củ  nguyên đơn bà Nguy n Thị     ung th ng nh t trình bày:  

Ch     củ  bà M là: ông  , sinh nă  1925 ch t ngày 24 tháng 7 nă  2004 và bà 

S sinh nă  1929 ch t ngày 07 tháng 4 nă  2007. Khi còn sống, ông   và bà S c  tạo 

lập được  hối tài sản là nhà, đất và cây tr ng trên đất tại ấp S, x   , huyện B , huyện H 

(trư c đây là B n Cát , tỉnh Bình Dương. Ông X và bà S  hông còn ch    , ông bà c  

được 05 người con g  :  

Bà V  Th  M, sinh nă  1955; 

Ông V  Văn L, sinh nă  1956 (ch t nă  2014  c  vợ là bà Nguyễn Th  D và 06 

người con: ông V  Văn  , ông V  Văn C, bà V  Th  Phương  , ông V  Văn  (ch t 

nă  2006,  hông vợ con , bà V  Th  D và ông V   inh H; 

Bà V  Th  Th, sinh nă  1959; 

Ông V  Văn T, sinh nă  1966; 

Bà V  Th  H, sinh nă  1973. Ngoài r , ông X và bà S  hông c  con riêng ho c 

con nuôi nào  hác. 

Ông   bà S ch t  hông để lại di chúc. 

Di sản ông   và bà S để lại g   quy n sử dụng đất theo  iấy ch ng nhận số vào 

s  cấp giấy ch ng nhận 01435QSDĐ/QĐ-UB 9113QĐUB ngày 24 tháng 11 nă  

2004, ph n đất c  diện t ch 36.996m
2
 (trong đ : 300m

2
 ONT; 36.696m

2
 lú  và C N) 

do U  b n nhân dân huyện B cấp cho h  ông V  Văn X. Theo  iấy ch ng nhận quy n 

sử dụng đất thì ph n đất g   các thử  12, 13, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 56, 57, 79  tờ bản 

đ  số 39, thử  592 tờ bản đ  số 34 và thử  509 tờ bản đ  số 35 (các thử  đất 12, 13, 

14, 15, 16, 35, 36, 37, 56, 57, 79  tờ bản đ  số 39 và thử  509 tờ bản đ  số 35 ông X 
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và bà S đ  chuyển nhượng  n y chỉ còn thử  592 tờ bản đ  số 34. V  ngu n gốc đất do 

ông X và bà S  h i phá t  nă  1975, quản lý, sử dụng đ n nă  1996 thì được NH 

nư c cấp  iấy ch ng nhận quy n sử dụng đất và đ n nă  2004 thì ông X đ i  iấy 

ch ng nhận quy n sử dụng đất. 

Trên ph n đất Th c thử  592 tờ bản đ  số 34 c  các tài sản s u: 01 căn nH cấp 4, 

01  i u thờ, khu đất ngh   tr ng gi  đình, 500 cây c o su (bà H đ  bán  và   t số loại 

cây ăn trái  hác. Ngoài r , trên thử  đất này bà H xây dựng 01 căn nH cấp 4, bà H và 

ông Nguyễn Văn T đ ng quản lý, sử dụng và 880 cây c o su do bà H tr ng nguyên 

đơn  hông tr nh chấp. 

Ông V  Văn X và bà Nguyễn Th  S ch t  hông để lại di chúc. 

Vì vậy, nguyên đơn đ  ngh  Tò  án giải quy t phân chi  di sản th      theo pháp 

luật đối v i  hối di sản ông X, bà S như s u: 

Yêu c u được chi  1/5 quy n sử dụng đất (trong đ  c  60 
2
 ONT); 1/5 giá tr  nH 

và 1/5 giá tr  cây c o su bà H đ  bán v i giá 275.000.000 đ ng. 

Trong quá trình giải quy t vụ án nguyên đơn xin rút lại   t ph n yêu c u  hởi 

 iện đối v i giá tr  500 cây c o su ông X, bà S để lại v i giá t  275.000.000 đ ng còn 

210.000.000 đ ng (giá thực t  bà H bán . 

Đối v i các cây tr ng  hác trên đất và  hu đất ngh   tr ng gi  đình thì  hông 

tr nh chấp, số cây bà H tr ng trên đất thì bà M s  hoàn lại ti n theo giá tr  biên bản 

đ nh giá củ  H i đ ng đ nh giá ngày 03 tháng 11 nă  2016 tương  ng v i số cây trên 

ph n đất được chi . 

Đối v i các thử  đất ru ng (lú   ông X và bà S đ  chuyển nhượng cho người 

 hác bà M  hông tr nh chấp. Ph n đất bà H đ ng quản lý, sử dụng Th c các thử  536, 

541 và 563 tờ bản đ  số 34 chư  được cấp  iấy ch ng nhận quy n sử dụng đất, bà M 

 hông yêu c u chia. 

Trong quá trình th m gi  giải quyết v  án, bị đơn bà    Thị H trình bày: 

V  qu n hệ huy t thống: Bà H thống nhất lời trình bày củ  nguyên đơn. 

V  di sản  à ch     để lại: Bà H thống nhất lời trình bày củ  nguyên đơn. Di sản là 

quy n sử dụng đất theo  iấy ch ng nhận số vào s  cấp giấy ch ng nhận 

01435QSDĐ/QĐ-UB 9113QĐUB ngày 24 tháng 11 nă  2004, ph n đất c  diện t ch 

36.996m
2
 (trong đ : 300m

2
 ONT) do U  b n nhân dân huyện B n Cát cấp cho h  ông 

V  Văn X. Theo  iấy ch ng nhận quy n sử dụng đất thì ph n đất g   các thử  12, 

13, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 56, 57, 79  tờ bản đ  số 39, thử  592 tờ bản đ  số 34 và thử  

509 tờ bản đ  số 35 (các thử  đất 12, 13, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 56, 57, 79  tờ bản đ  

số 39 và thử  509 tờ bản đ  số 35 ông X và bà S đ  chuyển nhượng  n y chỉ còn thử  

592 tờ bản đ  số 34.  

Tài sản trên ph n đất Th c thử  592 tờ bản đ  số 34 g   c : 01 căn nH cấp 4, 01 

 i u thờ,  hu đất ngh   tr ng gi  đình, 500 cây c o su và   t số loại cây ăn trái  hác 

là do ông X bà S để lại. Đối v i 01 căn nH cấp 4, nH b p và chu ng gà do bà H xây 

dựng và 880 cây c o su do bà H tr ng, ông Nguyễn Văn Tchỉ chung sống v i bà như 

vợ ch ng  hông c  đăng  ý   t hôn và c ng  hông c  liên qu n gì đ n tài sản này. 
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Đối v i ngu n gốc di sản là do ông X và bà S  h i phá, t  nh  bà b  bệnh tâ  

th n được ch     đư  đi tr  bệnh. Nă  2004, bà H h t bệnh và v  ở chung v i ông X 

và bà S. Nă  2004, ông X ch t, bà ở trực ti p v i bà S đ n nă  2007 bà S ch t, bà là 

người trực ti p quản lý, sử dụng, cải tạo ph n đất này và là người trực ti p thờ cúng, 

hương h   cho ch     Hng nă . Đối v i bà M, ông L, bà Th và ông Ts u  hi lập gi  

đình là r  ở riêng  hông  i chă  s c ch     già và chă  s c cải tạo đất. Nă  2016, bà 

H trực ti p bán 500 cây c o su củ  ch     để lại v i số ti n 210.000.000 đ ng. 

Trư c yêu c u  hởi  iện củ  nguyên đơn, bà H yêu c u chi  di sản ch     để lại 

tHnh 7 ph n, bà H được hưởng 02 ph n. Tuy nhiên, theo biên bản là  việc ngày 17 

tháng 01 nă  2017, bà H xác đ nh lại ý  i n đ ng ý chi  toàn b  ph n đất ch     để 

lại tHnh 05 ph n b ng nh u,   i người hưởng   t ph n. S u  hi nhận đất thì bà M, 

ông Th nh, bà Th, các con củ  ông L phải hoàn lại giá tr  cây c o su cho bà H. Đối v i 

500 cây c o su (đ  bán  và căn nH cấp 4 ch     để lại bà H  hông đ ng ý chia vì bà là 

người trực ti p quản lý, thờ cúng hương h   cho ông X và bà S. Bà yêu c u được chi  

ph n đất c  căn nH ch     để lại vì bà đ  xây dựng 01 căn nH giáp nH củ  ch     để 

lại.  

Trong quá trình th m gi  giải quyết v  án và tại phiên tò   người có quyền   i ngh   

v   iên qu n  ng      n L  người kế th   quyền và ngh   v  củ   ng L (bà Nguy n Thị  ; 

 ng      n  ;  ng      n C; bà    Thị Phương L; bà    Thị  ;  ng     inh H)  

người đại diện củ  người th   kế quyền, ngh   v   à bà Nguy n Thị      th ng nh t trình 

bày: 

V  qu n hệ huy t thống và di sản do ông X và bà S để lại thống nhất lời trình bày 

củ  nguyên đơn bà M, n y ông L ch t các người th      củ  ông L thống nhất lời trình 

bày củ  nguyên đơn bà M và yêu c u Tò  án giải quy t vụ án theo quy đ nh củ  pháp 

luật. Đối v i các cây tr ng  hác trên đất,  hu đất ngh   tr ng gi  đình thì  hông tr nh 

chấp, số cây bà H tr ng trên đất,  hi được chi  ph n đất c  b o nhiêu cây c o su trên 

đất thì s  hoàn lại ti n cho bà H theo giá tr  tại Biên bản đ nh giá tương  ng v i số cây 

trên đất được chi . 

Đối v i các thử  đất ru ng ông X và bà S đ  chuyển nhượng cho người  hác 

người    th   củ  ông L  hông tr nh chấp. Ph n đất bà H đ ng quản lý, sử dụng Th c 

các thử  536, 541 và 563 tờ bản đ  số 34 chư  được cấp giấy ch ng nhận quy n sử 

dụng đất  hông yêu c u chia. 

Trong quá trình th m gi  giải quyết v  án và tại phiên tò   người có quyền   i ngh   

v   iên qu n bà    Thị Th trình bày  

V  qu n hệ huy t thống và di sản do ông X và bà S để lại thống nhất lời trình bày 

củ  nguyên đơn. Nay trư c yêu c u  hởi  iện củ  nguyên đơn, bà Th yêu c u Tò  án 

giải quy t theo quy đ nh củ  pháp luật. Tuy nhiên,  hi chi  phải xe  xét công s c củ  

bà H, do bà H là người trực ti p lo hương h   cho ch     và là người trực ti p quản 

lý, cải tạo ph n di sản ch     để lại cho đ n n y. Đối v i các cây tr ng  hác trên đất, 

 hu đất ngh   tr ng gi  đình và  i u thờ thì  hông tr nh chấp. Riêng số cây bà H 

tr ng trên đất, bà Th s  hoàn lại ti n theo giá tr  biên bản đ nh giá tương  ng v i số 

cây trên đất được chi . 
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Đối v i các thử  đất ru ng ông X và bà S đ  chuyển nhượng cho người  hác bà 

Th  hông tr nh chấp. Ph n đất bà H đ ng quản lý sử dụng Th c các thử  536, 541 và 

563 tờ bản đ  số 34 chư  được cấp  iấy ch ng nhận quy n sử dụng đất bà H là người 

trực ti p quản lý bà Th  hông yêu c u. 

Trong quá trình th m gi  giải quyết v  án và tại phiên tò   người có quyền   i ngh   

v   iên qu n  ng      n Th nh  người đại diện h p pháp củ   ng T à bà Nguy n Thị      

th ng nh t trình bày  

V  qu n hệ huy t thống và di sản do ông X và bà S để lại thống nhất lời trình bày 

củ  nguyên đơn. Nay ông yêu c u Tò  án giải quy t theo quy đ nh củ  pháp luật. Đối 

v i các cây tr ng  hác trên đất,  hu đất ngh   tr ng gi  đình và  i u thờ thì  hông 

tr nh chấp, số cây bà H tr ng trên đất thì ông Ts  hoàn lại ti n tương  ng v i số cây 

theo giá tr  biên bản đ nh giá đối v i số cây trên đất được chi . 

Đối v i các thử  đất ru ng ông X và bà S đ  chuyển nhượng cho người  hác ông 

T hông tr nh chấp. Ph n đất bà H đ ng quản lý sử dụng Th c các thử  536, 541 và 

563 tờ bản đ  số 34 chư  được cấp  iấy ch ng nhận quy n sử dụng đất bà H là người 

trực ti p quản lý ông T hông yêu c u. 

Trong quá trình th m gi  giải quyết v  án và tại phiên tò   người có quyền   i ngh   

v   iên qu n  ng Nguy n   n Ttrình bày  

Ông và bà H chung sống v i nh u t  năm 2012,  hông c  đăng  ý   t hôn, đối v i di 

sản  à ông X và bà S để lại, tài sản là căn nH và 880 cây c o su củ  bà H, ông  hông c  ý 

 i n gì và  hông c  công s c gì nên  hông c  yêu c u, ông yêu c u Tò  án giải quy t theo 

quy đ nh củ  pháp luật. 

Đại diện  iện kiểm sát có ý kiến   

V  tố tụng: trong quá trình giải quy t vụ án  ể t   hi thụ lý cho đ n trư c thời 

điể  H i đ ng xét xử ngh  án, Thẩ  phán, H i đ ng xét xử, Thư  ý phiên tò  và các 

đương sự đ  thực hiện đúng quy đ nh củ  pháp luật tố tụng dân sự.  

V  n i dung: đối v i yêu c u  hởi  iện củ  nguyên đơn, yêu c u chi  di sản th   

   là c  căn c  nên đ  ngh  H i đ ng xét xử chấp nhận   t ph n yêu c u  hởi  iện 

củ  nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn c  vào tài liệu, ch ng c  đ  được  iể  tr  xe  xét và   t quả tr nh tụng tại 

phiên tò , H i đ ng xét xử phân t ch, đánh giá và nhận đ nh: 

 1  V  tố tụng: 

 1.1  V  thủ tục thụ lý yêu c u  hởi  iện củ  nguyên đơn thực hiện đúng theo các 

quy đ nh v   hởi  iện và thụ lý vụ án củ  B  luật Tố tụng dân sự. 

[1.2  V  qu n hệ pháp luật: nguyên đơn tr nh chấp yêu c u chi  di sản củ  ch  

   để lại. H i đ ng xét xử xác đ nh qu n hệ pháp luật trong vụ án là tr nh chấp v  

th      tài sản. 

[1.3  V  thẩ  quy n: tr nh chấp v  th      tài sản giữ  các đương sự trong vụ án 

là   t loại tr nh chấp Th c thẩ  quy n giải quy t củ  Tò  án theo quy đ nh tại  hoản 

5 Đi u 26 củ  B  luật Tố tụng dân sự; đất tr nh chấp tại x  Long Nguyên, huyện Bàu 
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Bàng, tỉnh Bình Dương nên vụ án Th c thẩ  quy n giải quy t củ  Tò  án nhân dân 

huyện H theo quy đ nh tại điể     hoản 1 Đi u 35 và điể  c  hoản 1 Đi u 39 củ  B  

luật Tố tụng dân sự. 

[1.4] V  thời hiệu  hởi  iện: ông X ch t 2004, bà S ch t nă  2007. Nă  2014, 

bà M  hởi  iện tr nh chấp v  chi  di sản th      củ  ông X và bà S là còn trong thời 

hiệu  hởi  iện theo quy đ nh tại Đi u 645 củ  B  luật Dân sự nă  2005; Đi u 623 và 

điể  d  hoản 1 Đi u 688 B  luật Dân sự nă  2015.  

[1.5  Các vấn đ   hác v  tố tụng:  

Trong quá trình giải quy t vụ án, người c  quy n lợi, ngh   vụ liên qu n ông V  

Văn L ch t nên Tò  án đư  những người Th c Hng th      củ  ông L vào th   gi  tư 

cách là người    th   quy n và ngh   vụ củ  người c  quy n lợi, ngh   vụ liên qu n 

g  : bà Nguyễn Th  D; ông V  Văn  ; ông V  Văn Ch; bà V  Th  Phương  ; bà V  

Th  D và ông V   inh H.  

Người c  quy n lợi, ngh   vụ liên qu n ông Nguyễn Văn Tc  đơn xin xét xử 

v ng   t. Do đ , Tò  án đư  vụ án r  xét xử v ng   t người c  quy n lợi, ngh   vụ 

liên qu n theo quy đ nh tại  hoản 1 Đi u 228 củ  B  luật Tố tụng dân sự.  

Trong quá trình giải quy t vụ án Tò  án nhi u l n triệu tập th   gi  tố tụng nhưng b  

đơn bà H và người c  quy n lợi, ngh   vụ liên qu n bà Th v ng   t Tò  án đư  r  xét xử 

v ng   t theo quy đ nh tại  hoản 2 Đi u 227 củ  B  luật Tố tụng dân sự. 

Trong quá trình giải quy t vụ án nguyên đơn rút lại   t ph n yêu c u  hởi  iện đối 

v i b  đơn v  giá tr  500 cây c o ông X, bà S để lại bà H đ  bán là 65.000.000 đ ng (t  

275.000.000 đ ng xuống còn 210.000.000 đ ng .  ét thấy, việc rút   t ph n yêu c u củ  

nguyên đơn là tự nguyện nên H i đ ng xét xử đình chỉ   t ph n yêu c u  hởi  iện củ  

nguyên đơn theo quy đ nh tại điể  c  hoản 1 Đi u 217 B  luật Tố tụng dân sự.  

Các đương sự đ u thống nhất v  qu n hệ huy t thống, di sản th      củ  ông X, 

bà S và ông X, bà S ch t  hông để lại di chúc. Đây là tình ti t  hông phải ch ng  inh 

theo quy đ nh tại Đi u 92 củ  B  luật Tố tụng dân sự nă  2015.  

[2] V  hàng th      và th      th  v : 

Ông V  Văn X và bà Nguyễn Th  S c  05 người con g  : ông V  Văn L (ch t 

nă  2014 , bà V  Th  M, bà V  Th  Th, ông V  Văn Tvà bà V  Th  H. Ông V  Văn L 

ch t s u ông X và bà S. Do đ , các con củ  ông L là ông V  Văn   , ông V  Văn 

Châu, bà V  Th  Phương  , bà V  Th  D và ông V   inh H là người th      th  v  

củ  ông L theo Đi u 635,  hoản 1 Đi u 676, Đi u 677 củ  B  luật Dân sự nă  2005.  

[3] V  di sản th     :  

Các đương sự thống nhất di sản củ  ông X, bà S để lại là quy n sử dụng đất Th c 

thử  592 tờ bản đ  số 34 theo  iấy ch ng nhận số vào s  cấp giấy ch ng nhận 

01435QSDĐ/QĐ-UB 9113QĐUB ngày 24 tháng 11 nă  2004. Tài sản trên ph n đất 

g   c : 01 căn nH cấp 4, 01  i u thờ,  hu đất ngh   tr ng gi  đình, 500 cây c o su 

(bà H đ  bán) và   t số loại cây ăn trái  hác. 

Căn c   iấy ch ng nhận số vào s  cấp giấy ch ng nhận 01435QSDĐ/QĐ-UB 

9113QĐUB ngày 24 tháng 11 nă  2004 do Ủy b n nhân dân huyện B n Cát cấp cho 

h  ông V  Văn X đ ng tên thì diện t ch đất ông X được công nhận c  quy n quản lý, 

sử dụng g   các thử : g   các thử  12, 13, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 56, 57, 79  tờ bản 
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đ  số 39, thử  592 tờ bản đ  số 34 và thử  509 tờ bản đ  số 35. Theo h  sơ Chi nhánh 

văn phòng đăng  ý đất đ i cung cấp thì thử  12, 13 hợp tHnh th   406, thử  14, 15, 

35, 36, 37, 56 và 57 hợp tHnh thử  405, đ  chuyển nhượng cho người  hác. Hiện trong 

 iấy ch ng nhận quy n sử dụng đất chỉ còn thử  16 và 79 tờ bản đ  39, thử  509 tờ 

bản đ  số 35 và thử  592 tờ bản đ  số 34. Tuy nhiên, các đương sự thống nhất các 

thử  đất 12, 13, 14, 15, 16, 35, 36, 37, 56, 57, 79  tờ bản đ  số 39 và thử  509 tờ bản 

đ  số 35 ông X và bà S đ  chuyển nhượng cho người  hác đ ng tên và  hông tr nh 

chấp.  

Qu  đo đạc thực t  các đương sự xác đ nh r nh thử  đất 592 tờ bản đ  34 c  diện 

t ch như s u: T ng t ch 33.030m
2
 (300m

2
 đất  NT, 109,2m

2
 đất th     gi  t c, 

203,8m
2
 H ATĐB, 5,9m

2 
 i u thờ và 32.526.2m

2
 CLN). Tuy nhiên, quá trình Tò  án 

xác  inh, Th thập ch ng c  thì ph n diện t ch trên còn các thử  536, 563 và 541 c  

t ng diện t ch là 1.432m
2
, bà H trực ti p quản lý, sử dụng chư  được cấp  iấy ch ng 

nhận quy n sử dụng đất cho  i, nguyên đơn và người c  quy n lợi, ngh   vụ liên qu n 

 hông tr nh chấp ph n đất này nên H i đ ng xét xử  hông xe  xét giải quy t. 

Như vậy, di sản  à ông X và bà S để lại các đương sự tr nh chấp, cụ thể: 

Đất: 33.030 
2
 – 1.432m

2
 (thử  536, 541 và 563  – 109,2m

2
 (đất th      – 

203,8m
2
 (H ATĐB  – 5.9m

2
 ( i u    31.279,1 

2
 (300m

2
  NT và 30.979,1 

2
 CLN).   

Tài sản trên đất: 01 căn nH cấp 4 và giá tr  500 cây c o su.  

Đối v i các tài sản g  : 01 căn nH cấp 4 ( ái tôn, tường xây tô,  ái lợp tôn  

diện t ch 74,609 
2
; 01 nH b p ( ái tôn, tường gạch  hông tô  diện t ch 18,882 

2
; 01 

bàn thiên; 01  i u thờ; 01 chu ng gà; 01 c ng s t (2 trụ gạch xây tô  lư i B40; 01 bể 

nư c, 01 điện    là củ  bà H các đương sự  hông tr nh chấp. Đối v i các cây tr ng 

trên đất 03 cây nh n; 01 cây xoài; 01 cây b  đ ; 01 cây Tlong; 09 cây   t; 03 cây M; 

04 cây chuối; 02 cây  ận, 01 cây c c; 01 cây h ng quân; 02 bụi t   vong; 01 cây 

đi u; 03 cây c   và 01 cây tràm các đương sự thống nhất  hi chi  n   trên đất  i thì 

người đ  hưởng. Do các đương sự  hông tr nh chấp nên H i đ ng xét xử  hông xe  

xét giải quy t. 

V  vấn đ  đ nh giá: Tò  án đ  giải th ch v  quy n yêu c u đ nh giá lại n u việc 

đ nh giá đ  quá 6 tháng  à vụ án chư  giải quy t xong nhưng các đương sự đ u thống 

nhất áp dụng   c giá theo Biên bản đ nh giá ngày 03 tháng 11 nă  2016 cụ thể: Đất 

th  cư đơn giá: 400.000 đ ng/ 
2
; đất cây lâu nă  đơn giá 10.000 đ ng/ 

2
 (đối v i đất 

hành l ng  n toàn đường b   hông đ nh giá , nH ông X bà S để lại đơn giá 1.175.000 

đ ng/ 
2
. Đối v i tài sản  hác g n li n trên đất c  đ nh giá nhưng các đương sự  hông 

tr nh chấp. Đối v i cây c o su bà H tr ng giá tr  250.000 đ ng/cây. 

Khi chi  di sản th     , H i đ ng xét xử s  để lại ph n diện t ch 1042,2m
2
  ở lối 

đi c n thi t cho người ph   trong theo quy đ nh tại  hoản 2 Đi u 254 B  luật Dân sự 

nă  2015. Như vậy, diện t ch ph n đất Th c thử  592, tờ bản đ  số 34 đo đạc thực t  

còn lại để chi  là 30.236,9 
2
 (300m

2
 ONT, 29.936,9m

2
).  

T ng giá tr  di sản th      tr nh chấp g  : đất, nH và cây c o su là 

3.404.186.900 đ ng (b o g  : 300 
2
 ONT x 400.000 đ ng   120.000.000 đ ng; 

29,936,9m
2
 CLN x 100.000 đ ng = 2.993.690.000 đ ng; 68,508 

2
 nH cấp 4 x 

1.175.000 đ ng   80.496.900 đ ng; 500 bà H đ  bán giá 210.000.000 đ ng). Ngoài ra, 

số cây c o su củ  bà H 880 cây x 250.000 đ ng   220.000.000 đ ng. 

[4] Phân chi  di sản th     : 
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Khi phân chi  di sản th     , H i đ ng xét xử c n xe  xét công s c đ ng g p 

củ  các thành viên c  tên trong h   hẩu gi  đình ông X và bà S, c ng như công s c 

đ ng g p củ  những người đ  và đ ng trực ti p c nh tác, quản lý, giữ gìn các di sản 

nêu trên. Ngày 24 tháng 11 nă  2004, Ủy b n nhân dân huyện B n Cát cấp giấy 

ch ng nhận quy n sử dụng đất số 01435/QSDĐ cho h  ông V  Văn X. S o lục h  sơ 

cấp giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất thể hiện ngu n gốc đất là cấp đ i giấy ch ng 

nhận quy n sử dụng đất số 01403/GCN-BD ngày 10 tháng 9 nă  1996 cho ông V  

Văn X. Thời điể  cấp giấy ch ng nhận quy n sử dụng đất, h  ông X c  03 thành viên 

(ông X, bà S và bà H), t   hi ông X và bà S ch t, bà H là người trực ti p quản lý, sử 

dụng t  nă  2007 đ n nă  2014 thì xảy r  tr nh chấp. Do đ , H i đ ng xét xử quy t 

đ nh tr ch ph n tră  công s c b ng quy n sử dụng đất và nH cho bà H là người đ ng 

trực ti p quản lý, c nh tác thử  đất nêu trên là 7 nă  tương  ng 7  tr  giá di sản là đất 

và nH ông X và bà S là 7  x (2.993.690.000 đ ng   80.496.900 đ ng    120.000.000 

đ ng    223.593.083 đ ng. V  500 cây c o su do bà H quản lý và  h i thác đ n  hi 

Tlý nên c  Th nhập t   h i thác nên  hông chi  công s c v  cây c o su. T ng tr  giá di 

sản g   đất, nH và cây c o su s u  hi tr  công s c củ  bà H (là 3.404.186.900 đ ng – 

223.593.083 đ ng  còn lại 3.180.593.817 đ ng chia đ u cho các đ ng th     .  

Di sản ông X bà S để lại s u  hi tr  công s c củ  bà H còn lại chi  cho 5    ph n 

b ng nh u   i    ph n được hưởng c  giá tr : 3.180.593.817 đ ng : 5    ph n   

636.118.763 đ ng. Như vậy, bà H được hưởng ph n di sản tr  giá 859.711.846 đ ng. 

Bà M, bà Th và ông T  i người hưởng di sản tr  giá 636.118.763 đ ng, các con củ  

ông L g  : ông   , ông Châu, bà  o n, bà Dung và ông Hùng được hưởng   t    

ph n giá tr  636.118.763 đ ng.  ét, ph n đất ông X và bà S để lại đủ đi u  iện để chia 

b ng hiện vật cho các đ ng th      nên H i đ ng xét xử s  chi  cho các đ ng th      

hưởng quy n sử dụng đất. Cụ thể, di sản là đất c  diện t ch 30.236,9 
2
: 5    ph n   

6.047,38m
2
 (trong đ  c  60 

2
  NT và 5.987,38 

2 
CLN). Đối v i b  đơn bà H là 

người quản lý, sử dụng nH và đ  xây thê    t căn nH cấp 4 nên chi  cho bà H quản 

lý, sử dụng ph n đất c  căn nH củ  ông X, bà S để lại. Đối v i 880 cây c o su củ  bà 

H thì n   trên đất củ  người nào thì phải hoàn lại giá tr  cho bà H. 

Người nào sử dụng ph n di sản thực t  c  giá tr  l n   t    ph n thì c  trách 

nhiệ  hoàn lại giá tr  cho người được chi  di sản c  giá tr  thực t  thấp hơn   t    

ph n. Đối v i cây c o su bà H tr ng các đương sự thống nhất  i được hưởng ph n đất 

nào trên đất c  b o nhiêu cây c o su thì phải hoàn lại tr  giá ti n cho bà H nên H i 

đ ng xét xử ghi nhận. 

[5   ét ý  i n phát biểu củ  Kiể  sát viên tại phiên tò  v  việc tuân theo pháp 

luật tố tụng và v  việc giải quy t vụ án là phù hợp. 

[6  V  chi ph  xe  xét thẩ  đ nh tại ch , đ nh giá và tr ch lục h  sơ: T ng số ti n 

10.539.610 đ ng ( ười triệu nă  tră  b   ươi ch n nghìn sáu tră   ười đ ng , 

tương  ng   i    ph n người được hưởng phải ch u 2.107.922 đ ng (h i triệu   t 

tră  l  bảy nghìn ch n tră  h i  ươi h i đ ng . Nguyên đơn bà M đ  n p. Do đ , bà 

H, bà Th, ông Tvà các người th      củ  ông L   i người c  trách nhiệ  hoàn trả cho 

bà M số ti n 2.107.922 đ ng (h i triệu   t tră  l  bảy nghìn ch n tră  h i  ươi h i 

đ ng . 

[7] V  án ph :  

Nguyên đơn bà V  Th  M  hởi  iện và được Tò  án thụ lý vụ án ngày 10 tháng 7 

nă  2014. Căn c  vào các quy đ nh tại  hoản 1 Đi u 48 Ngh  quy t số 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 nă  2016 quy đ nh v    c Th,  iễn, giả , 

Th, n p, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tò  án. Do đ , áp dụng Pháp lệnh số 

10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 nă  2009 để giải quy t vụ án. 

Nguyên đơn bà M đ  trên 60 tu i nên theo quy đ nh tại điể  đ  hoản 1 Đi u 12 

và  hoản 1 Đi u 48 củ  Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 nă  

2016 củ  Ủy b n thường vụ Quốc h i thì nguyên đơn bà M  Th c trường hợp được 

 iễn n p ti n án ph  nên  iễn án ph  cho nguyên đơn. 

B  đơn, người c  quy n lợi, ngh   vụ liên qu n, người th      th  v  phải ch u án 

ph  theo quy đ nh  hoản 7 Đi u 27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 

02 nă  2009. 

Vì các l  trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn c  vào các Đi u 214, 217, 631, 632, 633, 634, 635, 638, 639, 640, 645, 674, 

675, 676, 677, 733, 734, 735 củ  B  luật Dân sự nă  2005; 

Căn c  vào  hoản 2 Đi u 254, Đi u 623 và điể  d  hoản 1 Đi u 688 B  luật 

Dân sự nă  2015.  

Căn c  vào các Đi u 26, 35, 39, 92; 147; 157, 165, 217, 227, 228; 235; 266; 271; 

273 và 483 củ  B  luật Tố tụng dân sự nă  2015; 

Căn c  Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 nă  2009 quy đ nh 

v  án ph , lệ ph  Tò  án. 

Căn c  vào Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy đ nh v  

  c Th,  iễn, giả , Th, n p, quản lý và sử dụng án ph  và lệ ph  Tò  án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận   t ph n yêu c u  hởi  iện củ  nguyên đơn bà V  Th  M đối v i 

b  đơn bà V  Th  H v  việc “Tranh chấp v  th      tài sản . 

Bà V  Th  M được chi  ph n đất diện t ch 6.000 
2
 (trong đ : 60 

2 
ONT, 

5.940m
2
 CLN) Th c   t ph n thử  số 592, tờ bản đ  số 36 cùng tài sản g n li n v i 

đất và 273 cây c o su ( ý hiệu số 5 . 

Bà V  Th  H được chi  ph n đất diện t ch 6.523 
2
 (trong đ : 60 

2 
ONT, 

6.164,9m
2
 CLN, 109,2m

2
    thân t c, 5,9 

2
  i u và 183 

2
 H ATĐB  Th c   t 

ph n thử  số 592, tờ bản đ  số 36,   t căn nH cấp 4 diện t ch 68,508 
2
, cùng tài sản 

g n li n v i đất và 285 cây c o su ( ý hiệu số 4 và 6). 

Ông V  Văn   , ông V  Văn Châu, bà V  Th  Phương  o n, bà V  Th  Dung 

và ông V   inh Hùng được chi  ph n đất diện t ch 6.001 
2
 (trong đ : 60 

2
ONT, 

5.941m
2
 CLN) Th c   t ph n thử  số 592, tờ bản đ  số 36, cùng tài sản g n li n v i 

đất và 290 cây c o su ( ý hiệu số 3). 

Bà V  Th  Th được chi  ph n đất diện t ch 6.008 
2
 (trong đ : 60 

2
ONT, 

5.948m
2
 CLN) Th c   t ph n thử  số 592, tờ bản đ  số 36, cùng tài sản g n li n v i 

đất và 32 cây c o su ( ý hiệu số 2). 

Ông V  Văn Tđược chi  ph n đất diện t ch 6.003 
2
 (trong đ : 60m

2
ONT, 

5.943m
2
 CLN) Th c   t ph n thử  số 592, tờ bản đ  số 36 cùng tài sản g n li n v i 

đất ( ý hiệu số 1). 
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(V  v  tr , ti p giáp t  cận, chi u dài t  cận củ  các ph n đất được thể hiện cụ thể 

tại sơ đ  bảng v      theo được đánh số t  1 đ n 6. Đất tại x   ong Nguyên, huyện 

H, tỉnh Bình Dương theo  iấy ch ng nhận số vào s  cấp giấy ch ng nhận 

01435QSDĐ/QĐ-UB 9113QĐUB ngày 24 tháng 11 nă  2004 do Ủy b n nhân dân 

huyện B n Cát cấp cho h  ông V  Văn X). 

Các đương sự được quy n  ê  h i, đăng  ý quy n sử dụng đất theo quy đ nh củ  

pháp luật v  đất đ i. 

V  hoàn trả giá tr  chênh lệch    ph n di sản được chi :  

Bà V  Th  H c  trách nhiệ  hoàn lại cho bà ông V  Văn Tsố ti n 17.818.763 

đ ng ( ười bảy triệu tá  tră   ười tá  nghìn bảy tră  sáu  ươi b  đ ng . 

Bà V  Th  H c  trách nhiệ  hoàn lại cho bà V  Th  Th số ti n 17.318.763 đ ng 

( ười bảy triệu b  tră   ười tá  nghìn bảy tră  sáu  ươi b  đ ng . 

Bà V  Th  H c  trách nhiệ  hoàn lại cho ông V  Văn   , ông V  Văn Châu, bà 

V  Th  Phương  o n, bà V  Th  Dung và ông V   inh Hùng số ti n 18.018.763 đ ng 

( ười tá  triệu  hông tră   ười tá  nghìn bảy tră  sáu  ươi b  đ ng . 

Bà V  Th  H c  trách nhiệ  hoàn lại cho bà V  Th  M số ti n 18.118.763 đ ng 

( ười tá  triệu   t tră   ười tá  nghìn bảy tră  sáu  ươi b  đ ng . 

V  hoàn trả giá tr  cây c o su cho bà V  Th  H:  

Bà V  Th  Th c  trách nhiệ  Ttoán cho bà V  Th  H số ti n 8.000.000 đ ng 

(tá  triệu đ ng . 

Ông V  Văn   , ông V  Văn Châu, bà V  Th  Phương  o n, bà V  Th  Dung 

và ông V   inh Hùng c  trách nhiệ  Ttoán cho bà V  Th  H số ti n 72.500.000 đ ng 

(bảy  ươi h i triệu nă  tră  nghìn đ ng . 

Bà V  Th  M c  trách nhiệ  Ttoán cho bà V  Th  H số ti n 68.250.000 đ ng 

(sáu  ươi tá  triệu h i tră  nă   ươi nghìn đ ng . 

Kể t  ngày bản án c  hiệu lực thi hành và c  đơn yêu c u thi hành án củ  người 

được thi hành án cho đ n  hi thi hành án xong, hàng tháng người b  thi hành án còn 

phải ch u  hoản ti n l i củ  số ti n còn phải thi hành án theo quy đ nh tại  hoản 2 

Đi u 468 B  luật Dân sự nă  2015, tương  ng v i số ti n và thời gi n chậ  thi hành 

án. 

2. Đình chỉ   t ph n yêu c u  hởi  iện củ  nguyên đơn v  yêu c u chi  giá tr  

cây c o su là 65.000.000 (sáu  ươi lă  triệu  đ ng. 

3. V  chi ph  xe  xét, thẩ  đ nh tại ch , đ nh giá và tr ch lục h  sơ: 

Bà V  Th  H, bà V  Th  Th, ông V  Văn T  i người c  trách nhiệ  hoàn trả 

cho bà V  Th  M số ti n 2.107.922 đ ng (h i triệu   t tră  l  bảy nghìn ch n tră  h i 

 ươi h i đ ng .  

Ông V  Văn  , ông V  Văn C, bà V  Th  Phương  , bà V  Th  D và ông V  

Minh H c  trách nhiệ  liên đ i hoàn trả cho bà V  Th  M số ti n 2.107.922 đ ng (h i 

triệu   t tră  l  bảy nghìn ch n tră  h i  ươi h i đ ng . 

4. V  án ph  dân sự sơ thẩ :  
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Bà V  Th  M được  iễn n p ti n án ph . Hoàn trả cho bà V  Th  M 6.975.000 

đ ng (sáu triệu ch n tră  bảy  ươi lă  nghìn đ ng  số ti n tạ   ng án ph  bà M đ  đ  

n p theo Biên L Th ti n tạ   ng án ph  số 01754 ngày 09-7-2014 và Biên L Th ti n 

tạ   ng án ph  số 0002147 ngày 15-11-2016 củ  Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, 

tỉnh Bình Dương.  

Bà V  Th  H phải ch u 37.791.355 đ ng (b   ươi bảy triệu bảy tră  ch n  ươi 

 ốt nghìn b  tră  nă   ươi lă  đ ng . 

Bà V  Th  Th, ông V  Văn T  i người phải ch u 29.444.750 đ ng (h i  ươi 

ch n triệu bốn tră  bốn  ươi bốn nghìn bảy tră  nă   ươi đ ng . 

Ông V  Văn  , ông V  Văn C, bà V  Th  Phương  , bà V  Th  D và ông V  

Minh H phải ch u 29.444.750 đ ng (h i  ươi ch n triệu bốn tră  bốn  ươi bốn nghìn 

bảy tră  nă   ươi đ ng . 

5. V  quy n  háng cáo: 

Nguyên đơn, người c  quy n lợi, ngh   vụ liên qu n, người    th   quy n và 

ngh   vụ củ  người c  quy n lợi ngh   vụ liên qu n c    t được quy n  háng cáo Bản 

án trong hạn 15 ngày ( ười lă  ngày ,  ể t  ngày Tò  tuyên án. 

B  đơn, người c  quy n lợi, ngh   vụ liên qu n v ng   t được quy n  háng cáo 

Bản án trong thời hạn 15 ngày ( ười lă  ngày   ể t  ngày nhận được Bản án ho c  ể 

t  ngày Bản án được niê  y t theo quy đ nh củ  pháp luật. 

6. V  quy n yêu c u thi hành án dân sự:  

Trường hợp Bản án, Quy t đ nh được thi hành theo quy đ nh tại Đi u 2  uật thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự c  

quy n thoả Thận thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c 

cưỡng ch  thi hành án theo quy đ nh tại các Đi u 6, 7 và 9  uật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy đ nh tại Đi u 30  uật thi hành án dân sự.  

Nơi nhận:                                                 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Dương;                           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND huyện Bàu Bàng; 

- Chi cục THA Dân sự H.Bàu Bàng;  

- Các đương sự;  

- C ng thông tin điện tử Tò  án; 

-  ưu: H  sơ, VP.                                  

 

 

                                                                                             Nguyễn Đăng Khoa 


